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Giải câu 1 trang 108, 109 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5  

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói. 

Đáp án: 

1. Mở bài : Giới thiệu chung 

- Em bé tên là gì? Mấy tuổi (Cu Khánh, gần một tuổi) 

- Con của ai? (Anh Dũng, hàng xóm gần nhà). 

2. Thân bài: 

- Tả hình dáng em bé. 

+ Thân hình, mái tóc, gương mặt, đôi mắt 

+ Tay, chân bụ bẫm 

- Tả tính nết : Tinh nghịch, hiếu động, ngoan ngoãn 

- Hành động: Đang tập đi, tập nói. 

3. Kết bài: 

- Em rất yêu quý em bé. 

Giải câu 2 trang 108, 109 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5  

Dựa theo dàn ý đã lập, hãy viết một đoạn văn tả hoạt động của bạn nhỏ hoặc em bé. 

Đáp án: 

"Kêu chị Linh đi con" Anh Dũng hàng xóm nhà em tay bế cu Khánh âu yếm bảo con. Cu Khánh 
đưa tay ra phía trước vẫy vẫy, miệng bi bô: “inh inh”. Tiếng “Linh” bé phát ra chưa rõ, nghe thật 
ngộ. Bé mới gần một tuổi, đang tập đi, tập nói nên gặp ai cũng giơ tay vẫy, và gọi rối lên như 

thế... 

Cu Khánh là con đầu lòng của anh Dũng và chị Loan. Bé được hơn mười một tháng. Gương mặt 
bầu bĩnh, đôi má hồng hồng, ai thấy cũng muốn nựng. Cặp mắt đen láy, tròn như bi ve. Bé mới 

mọc được năm cái răng, bé xíu xiu, trắng muốt. Bé lại hay cười nên mỗi lẫn cười để lộ mấy răng 
xinh, mỗi bận lên răng, nước dãi cứ tứa ra. Chị Loan phải cho bé đeo chiếc yếm xinh xinh trước 
ngực. Tay chân bé bụ bẫm, cổ tay có ngấn trông rất dễ thương. 
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Cu Khánh đang lẫm chẫm tập đi nên thích đi lắm. Bé đi chưa vững, mỗi lần bước được vài ba 
bước rồi lại ngã nhào về phía trước. Ngã như thế nhưng rồi lại đứng dậy, rồi lại đi! Anh Dũng 

bảo: “Con trai của bố, phải tự biết đứng lên chứ! " Chẳng biết bé có hiểu anh Dũng nói gì không 
nhưng khi nghe tiếng cha mình bên cạnh, giơ tay như chờ đón là bé lại cười toe toét ! Đáng yêu 

vô cùng! 

 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom

